
STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ thành 
lập

Nơi cấp Ngày cấp
Họ và tên

 (Người đại diện 
PL)

Chức vụ
Địa chỉ 

trụ sở chính
Điện thoại Email

Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty TNHH tư 

vấn Đầu tư Xây dựng 
Anh Dũng

3603788065
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/01/2021
Nguyễn Thị 

Hồng Lan     
Giám đốc

719, tổ 5, ấp 4, Xã 
Phú Thịnh, Huyện 

Tân Phú, Tỉnh Đồng 
Nai

0945386862                                        
xaydunganhdung2021

@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ)  - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ)  - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054362

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
74/QĐ-SXD ngày 13/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH tư 

vấn Đầu tư Trần Anh
3603739068

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/07/2020 Trần Duy Anh       Giám đốc

240B, Khu 3, Ấp 7, 
Xã Gia Canh, Huyện 

Định Quán, Tỉnh 
Đồng Nai

0963017043
ctydaututrananh@gmai

l.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ)  - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ)  - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054363

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
74/QĐ-SXD ngày 13/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Bạch 

Kiến Phát
 3603747319

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/08/2020 
Bạch Quang 

Trung
Giám đốc

Số 7/9, tổ 9, KP 5A, 
Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai 

0913.447168 
Bachkienphat@gmail.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054364

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
74/QĐ-SXD ngày 13/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Ban Quản lý dự án 

Biên Hòa
2441/QĐ-UBND 

UBND Tp Biên 
Hòa

21/10/2008
Nguyễn Hoàng 

Minh
Giám đốc

Số 288/4, đường 
30/4, Thanh Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
02513917919

qldabienhoa@gmail.co
m

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.

DON-00014665

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
74/QĐ-SXD ngày 13/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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5
Công ty TNHH Một 
thành viên Nhung 

Bình An
3603397618

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

02/08/2016
Nguyễn Đình 

Bình        
Giám đốc

Số 10D/12, KP 13, 
Phường Hố Nai, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0918.739986
katluong2004@yahoo.c

om.vn

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054365

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
74/QĐ-SXD ngày 13/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Văn Phòng Đăng ký 
đất đai tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 
1954/QĐ-UBND 

ngày 30/06/2014 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Nai

Ủy Ban Nhân dân 
tỉnh Đồng Nai

30/06/2014 Lê Thanh Tuấn            Giám đốc

Số 2A, Đường Phạm 
Văn Khoai, Phường 
Tân Hiệp, TP Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

02513822989 vpdkdn@gmail.com - Khảo sát xây dựng:
    + Địa  hình - Hạng III.

DON-00054366

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
74/QĐ-SXD ngày 13/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


